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Số thứ tự là là số báo danh ví dụ 001 thì số báo danh là 1 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

001 An Đặng Trọng Nam 11/07/2005 Khu 4, X. Minh Lương, H. Đoan Hùng, 

T. Phú Thọ 
X A1K13/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025205008254 

002 An Nguyễn Tiến Nam 01/04/2005 Yên Trù, X. Yên Bình, H. Vĩnh Tường, 

T. Vĩnh Phúc 
X A1K14/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026205009923 

003 An Trần Bảo Nam 05/10/2005 Xóm 11, X. Quang Thiện, H. Kim Sơn, 

T. Ninh Bình 
X A1K13/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037205006159 

004 Anh Đặng Quốc Nam 20/08/1992 36 Hàng Than, P. Nguyễn Trung Trực, 

Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X A1K13/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001092000641 

005 Anh Đỗ Việt Nam 20/11/2005 406 TT 125C Minh Khai, P. Minh Khai, 

Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K13/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205006741 

006 Anh Dương Quốc Nam 01/11/2004 Lê Thánh Tông, TT. Ngọc Lặc, H. Ngọc 

Lặc, T. Thanh Hóa 

X A1K13/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204035359 

007 Anh Dương Thị Lan Nữ 05/09/2005 Thôn 10, X. Thiệu Dương, TP. Thanh 

Hóa, T. Thanh Hóa 

X A1K14/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038305008360 

008 Anh Lê Hồng Nam 08/05/2004 Bằng Sở, X. Ninh Sở, H. Thường Tín, 

TP. Hà Nội 

X A1K13/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204020632 

009 Anh Lê Quốc Nam 06/09/2005 Tổ DP Số 3, P. Phú Đô, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K13/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205020949 

010 Anh Lưu Phương Nữ 17/11/2005 Mỹ Lâm, TT. Phú Xuyên, H. Phú 

Xuyên, TP. Hà Nội 

X A1K14/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034305010865 

011 Anh Nguyễn Đức Lâm Nam 17/08/2004 X. Nhật Tiến, H. Hữu Lũng, T. Lạng 

Sơn 

X A1K14/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 020204003654 
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012 Anh Nguyễn Hiền Nữ 23/11/2005 12A14 No Vp2 Linh Đàm, P. Hoàng 

Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
X B1 011247005978 24/01/2024 A1K13/24 A1 Sát hạch H 001305006700 

013 Anh Nguyễn Minh Nữ 27/11/2005 P1506 Tòa Nhà Rainbow, P. Văn Quán, 

Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 
X A1K13/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305013706 

014 Anh Nguyễn Quỳnh Nữ 05/12/2005 Tổ DP 10, TT. Cát Bà, H. Cát Hải, TP. 

Hải Phòng 
X A1K13/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031305005740 

015 Anh Nguyễn Tuấn Nam 12/08/2005 Xóm 2 Tổ 9, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng 

Mai, TP. Hà Nội 

X A1K13/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205011383 

016 Anh Phan Nam 27/09/2004 7/205 Tây Sơn, P. Ngã Tư Sở, Q. Đống 

Đa, TP. Hà Nội 

X A1K14/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204038508 

017 Anh Phan Thị Thu Nữ 20/07/1999 Trần Thượng, TT. Trần Cao, H. Phù Cừ, 

T. Hưng Yên 

X A1K13/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033199002587 

018 Anh Trần Thị Phương Nữ 23/06/2004 TDP Đống 1, P. Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K13/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304031838 

019 Anh Trần Tuấn Nam 10/03/1998 Phượng Khê, X. Hoằng Lưu, H. Hoằng 

Hóa, T. Thanh Hóa 

X A1K14/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038098011194 

020 Ánh Nguyễn Kim Nữ 23/08/2004 F1 A4 TT NMGDXK, P. Hoàng Văn 

Thụ, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X A1K14/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304002807 

021 Ba Dương Thủy Nam 07/01/1982 Thanh Bình, X. Phú Thịnh, H. Yên 

Bình, T. Yên Bái 
X B2 250116544914 25/04/2011 A1K14/24 A1 Sát hạch H 025082010204 

022 Ba Vũ Văn Nam 08/04/1998 Đội 7 Áng Hạ, X. Lê Thanh, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K13/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001098006546 

023 Bách Đào Gia Nam 06/03/2005 23 Ngách 41/77 Phố Vọng, P. Đồng 

Tâm, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K42/23 A1 SH lại TH 001205008910 

024 Bách Nguyễn Tuấn Nam 06/08/2005 1003 B3d, Tổ 48 KĐT NTY, P. Trung 

Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
X A1K09/24 A1 SH lại (L+H) 027205000177 

025 Bình Nguyễn Thanh Nam 21/12/2003 127 Tổ 13, P. Hoàng Văn Thụ, Q. 

Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
X A1K10/24 A1 SH lại TH 033203000205 

026 Cây Nguyễn Văn Mích Nam 07/03/2001 Trại Trì, X. Vĩnh Thịnh, H. Vĩnh 

Tường, T. Vĩnh Phúc 
X A1K14/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026201002063 
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027 Châm Lục Hoài Nữ 18/11/2005 Nà Ngà, X. Ngọc Hội, H. Chiêm Hóa, 

T. Tuyên Quang 
X A1K13/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008305001928 

028 Châu Đào Minh Nữ 13/12/2003 2 Ngách 75/23 Giải Phóng, P. Đồng 

Tâm, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X B1 011227072327 07/09/2022 A1K14/24 A1 Sát hạch H 001303020509 

029 Chi Trần Kim Nữ 05/11/2001 30 Ngách 469/18 Nguyễn Trãi, P. Thanh 

Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X B1 011219035402 13/07/2021 A1K14/24 A1 Sát hạch H 001301017295 

030 Công Lê Xuân Nam 05/08/1985 Hòe Thị, X. Nguyễn Trãi, H. Thường 

Tín, TP. Hà Nội 

X A1K13/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001085024893 

031 Đàn Nguyễn Văn Nam 14/05/2002 106 E7 Thành Công, P. Thành Công, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K14/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202039872 

032 Danh Hoàng Văn Nam 01/03/1999 Làng Cáo, X. Nghĩa Mai, H. Nghĩa 

Đàn, T. Nghệ An 

X A1K14/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040099011291 

033 Đạt Lưu Tiến Nam 30/04/2005 59 Tôn Hiến Thành, P. Lê Đại Hành, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K13/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205005885 

034 Đạt Trịnh Ngọc Nam 08/09/2003 Đông Viên Hà, X. Quế Tân, H. Quế Võ, 

T. Bắc Ninh 

X A1K11/24 A1 SH lại TH 027203010323 

035 Đôn Nguyễn Văn Nam 08/03/2003 Đông Cựu, X. Đông Phương Yên, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K13/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203012634 

036 Đông Trần Đức Nam 08/01/2006 3/71 Phương Mai, P. Phương Mai, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K13/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206003077 

037 Đồng Nguyễn Tuấn Nam 19/07/2003 Cuối Chùa, X. Bình Phú, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 
X A1K14/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203047290 

038 Đức Lương Minh Nam 27/07/1993 Tổ 3, P. Việt Hưng, Q. Long Biên, TP. 

Hà Nội 
X A1K50/23 A1 SH lại (L+H) 001093020218 

039 Đức Phạm Văn Nam 02/09/2002 Đội 5 Thôn Ải, X. Hợp Thanh, H. Mỹ 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K13/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202023518 

040 Dũng Hoàng Văn Nam 25/04/2005 Ba Nhà, X. Sơn Nam, H. Sơn Dương, T. 

Tuyên Quang 
X A1K14/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008205003991 

041 Dũng Nguyễn Quang Nam 03/02/2004 Tổ 14, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội 

X A1K11/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204043307 
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042 Duyệt Nguyễn Quý Kiểm Nam 17/02/2001 Số 77 Hà Trì 4, P. Hà Cầu, Q. Hà Đông, 

TP. Hà Nội 
X A1K13/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201007825 

043 Hải Cà Thị Nữ 18/12/2003 Mường Mươn 1, X. Mường Mươn, H. 

Mường Chà, T. Điện Biên 
X A1K14/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 011303002150 

044 Hải Lê Đình Nam 25/02/2004 Quảng Nguyên, X. Quảng Phú Cầu, H. 

Ứng Hòa, TP. Hà Nội 

X A1K10/24 A1 SH lại (L+H) 001204048626 

045 Hải Vũ Đức Nam 11/12/2005 8A Chợ Đôn, P. Nghĩa Xá, Q. Lê Chân, 

TP. Hải Phòng 

X A1K13/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031205001756 

046 Hằng Bùi Thị Nữ 25/08/1987 Xóm 2 Thôn 1, X. Thạch Thán, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K14/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001187053406 

047 Hằng Dương Thị Thanh Nữ 27/10/1994 Minh Đức, Đa Phúc, X. Sài Sơn, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 

X A1K14/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001194040130 

048 Hằng Nguyễn Thị Nữ 03/04/2004 Hàng Trạm, TT. Hàng Trạm, H. Yên 

Thủy, T. Hòa Bình 

X A1K14/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017304001657 

049 Hằng Phạm Thị Nữ 31/07/2002 Phạm Lân, X. Đoàn Tùng, H. Thanh 

Miện, T. Hải Dương 

X A1K10/24 A1 SH lại (L+H) 030302008984 

050 Hào Đỗ Quang Nam 03/10/1999 Đồng Lạc, X. Minh Tân, H. Phú Xuyên, 

TP. Hà Nội 
X B2 010208010220 20/01/2020 A1K13/24 A1 Sát hạch H 001099011357 

051 Hậu Nguyễn Huy Nam 10/08/2005 Khu 9, X. Tứ Hiệp, H. Thanh Trì, TP. 

Hà Nội 
X A1K14/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025205003326 

052 Hiển Đinh Văn Nam 11/12/1998 Vân Trình, X. Thượng Hòa, H. Nho 

Quan, T. Ninh Bình 
X B1 010217100822 06/12/2021 A1K13/24 A1 Sát hạch H 037098001477 

053 Hiếu Bạch Duy Nam 22/12/2005 Lập Thành, X. Đông Xuân, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 
X A1K09/24 A1 SH lại (L+H) 001205047068 

054 Hiếu Nguyễn Đức Nam 04/11/2005 Trung Hà, X. Thái Hòa, H. Ba Vì, TP. 

Hà Nội 
X A1K13/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205040577 

055 Hiếu Nguyễn Minh Nam 28/09/2001 Tổ 10, P. Thanh Trì, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 
X A1K14/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201010412 

056 Hiếu Nguyễn Quang Nam 01/04/2005 Trung Hà, X. Thái Hòa, H. Ba Vì, TP. 

Hà Nội 

X A1K13/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205039985 
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057 Hiếu Nguyễn Quốc Nam 06/07/1995 1091 Đường La Thành, P. Ngọc Khánh, 

Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 
X B2 010221166111 19/12/2022 A1K09/24 A1 SH lại TH 001095012330 

058 Hòa Lê Văn Nam 01/11/2003 Liên Tân, X. Phương Trung, H. Thanh 

Oai, TP. Hà Nội 
X A1K14/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203029164 

059 Hòa Nguyễn Đức Nam 19/02/1996 279 Ngọc Lâm, P. Ngọc Lâm, Q. Long 

Biên, TP. Hà Nội 
X A1K14/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001096012188 

060 Hòa Nguyễn Thị Nữ 26/11/1993 Văn Ông, X. Tảo Dương Văn, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 

X A1K13/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001193014100 

061 Hoàn Nguyễn Thảo Nam 11/02/1990 12A Tổ 1, P. Tương Mai, Q. Hoàng 

Mai, TP. Hà Nội 

X A1K13/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001090003686 

062 Hoàng Trần Huy Nam 13/12/2005 Số 53 Hà Trì 2, P. Hà Cầu, Q. Hà Đông, 

TP. Hà Nội 

X A1K14/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205017086 

063 Hùng Phạm Vũ Nam 04/08/1971 TT BĐHC, Ngõ 5/8 Láng Hạ, P. Thành 

Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X B2 010072009302 29/01/2007 A1K09/24 A1 SH lại TH 001071007598 

064 Hưng Lê Hoàng Thái Nam 21/02/2006 P303 C2, P. Kim Liên, Q. Đống Đa, TP. 

Hà Nội 

X A1K13/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001206030943 

065 Hưng Ngần Văn Nam 08/09/2002 Chiềng Hạ, X. Mai Hạ, H. Mai Châu, T. 

Hòa Bình 

X A1K14/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017202007242 

066 Hương Lê Thị Nữ 10/08/2000 Trung Thành, X. Thanh Sơn, TX. Nghi 

Sơn, T. Thanh Hóa 
X A1K14/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038300019050 

067 Hướng Bùi Thế Nam 18/08/2003 Ngãi Cầu, X. An Khánh, H. Hòai Đức, 

TP. Hà Nội 
X A1K09/24 A1 SH lại (L+H) 001203010008 

068 Huy Bùi Quang Nam 15/11/1999 Tổ DP 2, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. 

Hà Nội 
X A1K14/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001099031278 

069 Huy Đặng Quang Nam 09/03/2000 Số 4 Ngõ 56 Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, 

Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội 
X B2 200229009374 30/12/2022 A1K13/24 A1 Sát hạch H 020200001656 

070 Huy Nguyễn Gia Nam 05/01/2005 Xóm 3, X. Nga Liên, H. Nga Sơn, T. 

Thanh Hóa 
X A1K13/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205004340 

071 Huy Phạm Tuấn Nam 26/12/2005 P2808 HH4A Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, 

Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội 
X A1K13/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205003959 

5/11 



 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

072 Huy Trần Quang Nam 05/10/2000 4 Ngách 107/23 Hồng Mai, P. Quỳnh 

Lôi, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K11/24 A1 SH lại TH 001200001858 

073 Huyền Nguyễn Thị Thu Nữ 10/09/2004 Ngãi Cầu, X. An Khánh, H. Hòai Đức, 

TP. Hà Nội 
X A1K13/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304007613 

074 Khánh Nguyễn Quốc Nam 23/12/2005 Phố Mới A, P. Thạch Khôi, TP. Hải 

Dương, T. Hải Dương 
X A1K13/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030205002650 

075 Khánh Nông Duy Nam 18/05/2005 04/85 Đèo Giang, P. Chi Lăng, TP. Lạng 

Sơn, T. Lạng Sơn 

X A1K10/24 A1 SH lại TH 020205005942 

076 Kiên Hoàng Văn Nam 17/10/2005 Mắt Rồng, X. Cấp Tiến, H. Sơn Dương, 

T. Tuyên Quang 

X A1K14/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008205007484 

077 Kiên Nguyễn Hữu Nam 02/08/1978 Hoàng Thành, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, 

TP. Hà Nội 

X B2 010064007505 27/05/2006 A1K13/24 A1 Sát hạch H 027078000599 

078 Lâm Lê Tùng Nam 17/04/2005 Bằng Sở, X. Ninh Sở, H. Thường Tín, 

TP. Hà Nội 

X A1K13/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205000555 

079 Lan Lê Thị Yến Nữ 30/11/1957 CH 14 Dãy Nhà I Hoàng Hoa Thám, P. 

Bưởi, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội 

X A1K13/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001157006859 

080 Lan Nguyễn Thanh Nữ 01/01/2001 Nại Châu, X. Chu Phan, H. Mê Linh, 

TP. Hà Nội 

X A1K13/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301034249 

081 Lan Nguyễn Thị Nữ 17/07/1994 Đội 2 Thôn 1, X. Thạch Thán, H. Quốc 

Oai, TP. Hà Nội 
X A1K14/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001194044293 

082 Lê Nguyễn Ngọc Nam 11/01/1992 4 Tông Đản, P. Lý Thái Tổ, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 
X B2 010216057046 09/07/2021 A1K13/24 A1 Sát hạch H 001092011836 

083 Lê Nguyễn Thành Nam 22/10/1975 Tổ 24, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 
X A1K14/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036075021502 

084 Linh Hoàng Ngọc Phương Nữ 05/07/2005 Tổ 12, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP. Hà 

Nội 
X B1 171249000671 29/02/2024 A1K14/24 A1 Sát hạch H 026305000075 

085 Linh Nguyễn Thảo Nữ 12/06/2003 KĐTM Văn Quán, P. Văn Quán, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 
X A1K13/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303013353 

086 Linh Phùng Thị Thùy Nữ 20/11/2004 Thanh Bồng, X. Thanh Nghị, H. Thanh 

Liêm, T. Hà Nam 
X A1K13/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035304005552 
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087 Loan Lê Thị Nữ 06/10/1987 Ngọc Than, X. Ngọc Mỹ, H. Quốc Oai, 

TP. Hà Nội 
X A1K14/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001187009048 

088 Lợi Tạ Quang Nam 21/12/2002 Tổ DP 1, P. La Khê, Q. Hà Đông, TP. 

Hà Nội 
X A1K14/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202032270 

089 Long Bùi Duy Nam 18/07/2000 281 Lê Duẩn, P. Nguyễn Du, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K13/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200010382 

090 Lụa Đinh Thị Bích Nữ 11/09/2000 Khu Khoang, X. Hương Cần, H. Thanh 

Sơn, T. Phú Thọ 

X A1K13/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025300000430 

091 Mai Dương Thị Thanh Nữ 02/12/2002 Xóm Ngoài, X. Tân Đức, H. Phú Bình, 

T. Thái Nguyên 

X A1K13/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 019302005521 

092 Mạnh Hoàng Đức Nam 23/08/2002 P107 TT XN In 15, P. Láng Hạ, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K14/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202003266 

093 Minh Nguyễn Hoàng Nam 11/07/2005 Vạn Lộc, X. Xuân Canh, H. Đông Anh, 

TP. Hà Nội 

X A1K33/23 A1 SH lại TH 001205006151 

094 My Phạm Hà Nữ 29/12/2005 Tđ 19F 16B Khu Hưu Trí, Hà Trì 1, P. 

Hà Cầu, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội 

X A1K07/24 A1 SH lại (L+H) 001305040046 

095 Nam Nguyễn Trần Nam 31/05/2005 Tân Thịnh, X. Yên Thắng, H. ý Yên, T. 

Nam Định 

X A1K49/23 A1 SH lại (L+H) 036205009063 

096 Nam Phạm Hồng Nam 12/07/1984 13M11 Mai Hương, P. Bạch Mai, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K14/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001084023893 

097 Nam Phí Hoài Nam 20/11/1981 Lai Xá, X. Kim Chung, H. Đông Anh, 

TP. Hà Nội 
X B2 010059015322 18/04/2005 A1K14/24 A1 Sát hạch H 001081038730 

098 Nam Trần Việt Nam 25/10/2005 Yên Khoái, X. Thụy An, H. Ba Vì, TP. 

Hà Nội 
X A1K08/24 A1 SH lại TH 001205042769 

099 Nam Vũ Hải Nam 01/04/1979 142 Yên Phụ, P. Yên Phụ, Q. Tây Hồ, 

TP. Hà Nội 
X B2 010986006741 26/09/1998 A1K14/24 A1 Sát hạch H 001079017458 

100 Ngọc Lê Bảo Nữ 11/01/2006 306 D5, P. Quỳnh Mai, Q. Hai Bà 

Trưng, TP. Hà Nội 
X A1K13/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001306008525 

101 Nguyên Bế Khôi Nam 20/09/2005 14 Ngõ 462 Bưởi, P. Vĩnh Phúc, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 
X A1K13/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205020899 

102 Nhật Phạm Tiến Nam 18/03/2005 22 An Thành, P. Yên Phụ, Q. Tây Hồ, 

TP. Hà Nội 

X A1K13/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205005287 
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103 Nhi Vũ Phụng Nữ 03/07/1998 Ngọc Lặc, X. Ngọc Sơn, H. Tứ Kỳ, T. 

Hải Dương 
X A1K14/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030198003530 

104 Nhung Nguyễn Thị Nữ 20/12/1997 X. An Thịnh, H. Văn Yên, T. Yên Bái X A1K13/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015197003586 

105 Nhung Nguyễn Thị Nữ 06/04/1987 Xóm Ô, Ngọc Than, X. Ngọc Mỹ, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 

X A1K14/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001187036891 

106 Phong Kiều Đức Nam 16/03/2005 Phương Đàn, X. Lê Hồ, H. Kim Bảng, 

T. Hà Nam 

X A1K13/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035205001051 

107 Phong Nguyễn Nhật Nam 01/07/2003 36/43 Bạch Đằng, P. Chương Dương, Q. 

Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K13/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203006456 

108 Phúc Lê Minh Nam 22/10/2003 Quang Trung, X. Phương Trung, H. 

Thanh Oai, TP. Hà Nội 

X A1K14/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203040929 

109 Phương Nguyễn Mai Nữ 18/09/2002 23 Ngõ 121 Lê Thanh Nghị, P. Đồng 

Tâm, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K14/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302004175 

110 Quân Vũ Nam 01/12/1981 21 Tô Hiến Thành, P. Nguyễn Du, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K13/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001081014680 

111 Quang Đoàn Văn Nam 26/10/1985 Thôn Đìa, X. Nam Hồng, H. Đông Anh, 

TP. Hà Nội 
X A1K09/24 A1 SH lại TH 001085012228 

112 Quyên Phan Tú Nữ 28/07/2005 Kiều Đoài, X. Đại Xuyên, H. Phú 

Xuyên, TP. Hà Nội 
X A1K14/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305054232 

113 Sang Đặng Xuân Nam 06/07/2005 Xóm 12, X. Trực Mỹ, H. Trực Ninh, T. 

Nam Định 
X A1K13/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205005039 

114 Sơn Lành Thanh Nam 06/02/1984 49 Ngõ 69A Hoàng Văn Thái, P. 

Khương Mai, Q. Thanh Xuân, TP. Hà 

Nội 

X B2 010106058001 19/11/2010 A1K13/24 A1 Sát hạch H 001084014488 

115 Sơn Nguyễn Ngọc Nam 05/12/2005 Trại Đường, X. Yên Thắng, H. ý Yên, T. 

Nam Định 
X A1K14/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205008981 

116 Tấn Nguyễn Trọng Nam 07/05/2005 Trung Hà, X. Thái Hòa, H. Ba Vì, TP. 

Hà Nội 
X A1K13/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205040585 

117 Thái Bùi Lê Thành Nam 31/12/2005 Tổ 50 Khu DC 5, P. Vĩnh Phúc, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 

X A1K13/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205020895 
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118 Thanh Lê Thị Nữ 20/07/2000 Xóm 5, X. Diễn Trường, H. Diễn Châu, 

T. Nghệ An 
X A1K14/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040300011189 

119 Thành Cư Việt Nam 28/07/2004 Lô A4 Kh VPQH Đê La Thành, P. Ô 

Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K14/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204031221 

120 Thành Lê Đình Nam 07/09/2003 Ngô Đồng, X. Hồng Dương, H. Thanh 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K14/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203046916 

121 Thành Nguyễn Tuấn Nam 15/01/2003 Tổ 10, P. Thanh Trì, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X A1K14/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203003819 

122 Thành Phạm Quang Nam 16/09/2004 Tổ DP 1, P. Phú La, Q. Hà Đông, TP. Hà 

Nội 

X A1K14/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204012476 

123 Thảo Phạm Thanh Nữ 18/04/2004 Tân Thành, X. Văn Phú, H. Nho Quan, 

T. Ninh Bình 

X A1K44/23 A1 SH lại TH 037304000846 

124 Thiệp Nguyễn Duy Nam 02/12/1986 Lạc Thị, X. Ngọc Hồi, H. Thanh Trì, TP. 

Hà Nội 

X A1K14/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034086000335 

125 Thư Nguyễn Minh Nữ 20/06/2000 181 TT NM Điện Yên Phụ, P. Yên Phụ, 

Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội 

X A1K14/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001300004644 

126 Thực Đỗ Văn Nam 08/06/1997 An Sơn, X. Đông Sơn, H. Chương Mỹ, 

TP. Hà Nội 
X A1K13/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001097041872 

127 Thúy Nguyễn Thị Nữ 24/12/1979 An Tiến, X. Hoàng Văn Thụ, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K14/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038179014936 

128 Thùy Vũ Đoàn Hưởng Nam 12/03/1996 X. Trực Mỹ, H. Trực Ninh, T. Nam 

Định 
X A1K13/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036096015391 

129 Thủy Đinh Thị Thu Nữ 20/01/2001 Thượng Đại Vượng, X. Thanh Nguyên, 

H. Thanh Liêm, T. Hà Nam 
X A1K13/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035301005066 

130 Thủy Phan Thị Thanh Nữ 09/11/2003 Thanh Tiến, X. Thanh Lộc, H. Can Lộc, 

T. Hà Tĩnh 
X A1K13/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042303000577 

131 Tĩnh Đỗ Thị Nữ 07/09/1990 Quan Châm, X. Phú Nghĩa, H. Chương 

Mỹ, TP. Hà Nội 
X A1K13/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001190023089 

132 Trang Hoàng Yến Nữ 26/08/2003 231 Ngô Gia Tự, P. Đức Giang, Q. 

Long Biên, TP. Hà Nội 

X A1K13/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303025041 
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133 Trang Ngô Huyền Nữ 20/12/2005 Khu 18, X. Hương Nha, H. Tam Nông, 

T. Phú Thọ 
X A1K09/24 A1 SH lại (L+H) 025305009416 

134 Trang Nguyễn Thị Thu Nữ 13/10/1999 Tổ 3, P. Thống Nhất, TP. Hòa Bình, T. 

Hòa Bình 
X B1 171237001282 26/05/2023 A1K14/24 A1 Sát hạch H 017199003439 

135 Trang Phạm Thị Nữ 24/09/1987 Xóm 7 Tòng Thái, X. Tòng Bạt, H. Ba 

Vì, TP. Hà Nội 

X A1K14/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034187010825 

136 Trịnh Phạm Văn Nam 01/06/1976 Đội 3, X. Nghĩa Đồng, H. Nghĩa Hưng, 

T. Nam Định 

X A1K10/24 A1 SH lại (L+H) 036076003041 

137 Trung Nguyễn Quốc Nam 12/09/1988 Tổ 2 Nam Sơn, P. Nam Khê, TP. Uông 

Bí, T. Quảng Ninh 

X A1K14/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022088001355 

138 Trung Nguyễn Quốc Nam 10/09/2005 Khối 11, TT. Bình Minh, H. Kim Sơn, 

T. Ninh Bình 

X A1K14/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037205005183 

139 Tú Nguyễn Quang Nam 23/07/2005 Tổ 7, P. Minh Tân, TP. Yên Bái, T. Yên 

Bái 

X A1K14/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015205001250 

140 Tùng Nguyễn Đức Nam 15/02/1990 Thôn 2 Lê Lợi, X. Hoằng Đồng, H. 

Hoằng Hóa, T. Thanh Hóa 

X B2 790177038723 28/02/2017 A1K14/24 A1 Sát hạch H 038090014290 

141 Tùng Nguyễn Mạnh Nam 25/09/1994 115 Ngõ 354 Trường Chinh, P. Khương 

Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K13/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001094037637 

142 Tùng Nguyễn Vũ Nam 17/09/2005 Tổ 20, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 
X A1K13/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205011446 

143 Tuyên Nguyễn Trọng Nam 03/06/2005 Tổ DP Văn Trì 2, P. Minh Khai, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K14/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205056600 

144 Uyên Vũ Thị Thu Nữ 01/10/2001 Tổ DP 17, TT. Di Linh, H. Di Linh, T. 

Lâm Đồng 
X A1K14/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 068301008377 

145 Vân Vũ Thị Anh Nữ 15/05/1989 Tổ 16, P. Kiến Hưng, Q. Hà Đông, TP. 

Hà Nội 
X B1 011238059232 09/11/2023 A1K14/24 A1 Sát hạch H 001189039929 

146 Văn Nguyễn Đình Nam 08/09/1996 An Sơn, X. Đông Sơn, H. Chương Mỹ, 

TP. Hà Nội 
X A1K13/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001096025590 

147 Văn Nguyễn Đức Đình Nam 13/08/2005 35 Ngách 29 Ngõ An Trạch 1, P. Quốc 

Tử Giám, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K13/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205023845 
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148 Việt Bùi Quốc Nam 02/01/2001 X. Nam Bình, H. Kiến Xương, T. Thái 

Bình 
X A1K14/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034201007579 

149 Vinh Đinh Quang Nam 12/05/2001 Tổ 3, P. Trần Phú, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 
X B2 010238032809 19/05/2023 A1K14/24 A1 Sát hạch H 001201006868 

150 Xuân Nguyễn Thị Nữ 05/11/1998 Cổ Động, X. Thanh Hải, H. Thanh 

Liêm, T. Hà Nam 

X A1K14/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 168608950 

151 Xuyến Đỗ Thị Ngọc Nữ 22/11/2001 Mạc Động, P. Tân Dân, TP. Chí Linh, T. 

Hải Dương 

X A1K13/24 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030301009785 
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